
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Hoài An 02/10/2013 0981524689

2 Dương Quốc An 24/02/2013 0784238384

3 Lã Phúc Ân 07/10/2013 0904530333

4 Trần Bảo Anh 20/12/2013 0932466466

5 Lê Đặng Phương Anh 26/01/2013 0915130774

6 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 17/09/2013 0989779789

7 Bùi Thảo Anh 06/05/2013 0989984534

8 Huỳnh Lê Gia Bảo 20/12/2013 0909290382

9 Nguyễn Gia Bảo 22/05/2013 0936387134

10 Vũ Ngọc Châu 07/01/2013 0901003699

11 Nguyễn Minh Cường 02/01/2013 0962962288

12 Nguyễn Viết Cường 07/11/2013 0938734272

13 Lê Hồng Đăng 21/11/2013 0909182669

14 Phạm Hùng Dũng 25/08/2013 0913165372

15 Đào Khả Hân 02/01/2013 0902400549

16 Hồ Thạnh Hưng 16/04/2013 0933558639

17 Lâm Gia Khang 30/09/2013 0933694294

18 Lý Nguyễn Anh Khoa 08/12/2013 0985596485

19 Lê Trang Minh Khuê 14/01/2013 0983014969

20 Hoàng Dụ Kiệt 26/05/2013 0938173568

21 Nguyễn Giang Tuấn Kiệt 12/01/2013 0988488368

22 Tạ Gia Lộc 10/09/2013 0352565904

23 Đoàn Ngọc Bảo Long 24/01/2013 0938293729

24 Park Sun Mi 18/10/2013 0908668875

25 Trương Nhật Minh 21/09/2013 0772333600

26 Nguyễn Thanh Hải My 06/07/2013 0903878250

27 Phan Bảo Nam 01/10/2013 0988129129

28 Nguyễn Hải Nam 17/10/2013 0908122781

29 Tăng Hoàng Thanh Ngân 31/12/2013 0933059159

30 Nguyễn Tuấn Nghĩa 01/05/2013 0985873378

31 Nguyễn Thành Nhân 14/09/2013 0983819854

32 Nguyễn Tống Nhân 19/09/2013 0983830127

33 Huỳnh Nguyễn Phương Nhi 30/06/2013 0909181800

34 Nguyễn Hoàng Hải Như 13/04/2013 0913951170

35 Nguyễn Hoàng Phúc 28/02/2013 0917688990

36 Võ Thành Phúc 02/02/2013 0903136881

37 Mai Võ Thiên Phước 17/02/2013 0906658373

38 Vũ Phúc Nhã Thi 10/03/2013 0909635632

39 Nguyễn Phúc Thịnh 19/12/2013 0914003949

40 Ngô Lê Anh Thư 14/04/2013 0901428007

41 Lê Hoàng Đan Thư 19/08/2013 0907515088

42 Nguyễn Ngọc Cát Tường 17/02/2013 0938289249

43 Trần Bảo Vinh 03/10/2013 0789925471

44 Lương Phương Vy 16/08/2013 0918377677

45 Nguyễn Trương Thảo Vy 16/09/2013 0906059683

46 Lê Nguyễn Như Ý 04/03/2013 0837718376
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